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PHỤ LỤC
DANH SÁCH NGƯỜI NỘP THUẾ NỢ TIỀN THUẾ VÀ CÁC KHOẢN THU KHÁC THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 ĐẾN NGÀY 30/06/2026
(Ban hành kèm theo Thông báo số:             /TB-TCS4 ngày          /07/2026 của Thuế cơ sở 4 tỉnh Quảng Trị)

Đơn vị tính: đồng

STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ kinh doanh
Tổng Số tiền thuế
nợ đến thời điểm

30/06/2026

Trong đó Tiền thuế
nợ trên 90 ngày

DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC 5.514.471.115 4.612.087.003 
1 3200700639 CÔNG TY CỔ PHẦN DPD QUẢNG TRỊ Thôn Nhĩ Trung, Xã Cửa Việt, Tỉnh QuảngTrị 802.247.954 802.247.954

2 3200391839 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH
VIÊN HẢI QUANG

Thôn Trí Tiến, Xã Cồn Tiên, Tỉnh QuảngTrị 621.146.279 621.146.279

3 3200730658 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH
VIÊN HỮU MINH TUẤN

Khu phố 6, Xã Gio Linh, Tỉnh QuảngTrị 421.533.745 421.533.745

4 3200741547 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI
THUẬN PHÁT QT

Thôn Bến Hải, Xã Bến Hải, Tỉnh QuảngTrị 465.223.496 390.836.404

5 3200630452 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SONG
NGUYÊN QUẢNG TRỊ

Thôn Vĩnh Tân, Xã Cồn Tiên, Tỉnh QuảngTrị 212.458.463 212.158.463

6 3200133813 Công Ty TNHH Xây Dựng Việt Hà Khu phố 1, Xã Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị 199.161.960 198.780.117,0
7 3200724446 CÔNG TY TNHH MTV PHÁT LỘC QUẢNG TRỊ Thôn Chấp Nam, Xã Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị 419.060.091 159.699.830,0

8 3200265739 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG
HOÀNG NGUYÊN

36 Đường Trần Đình Ân, Xã Gio Linh, Tỉnh
QuảngTrị

358.311.955 157.268.474

9 3200736603 Công ty TNHH Bắc Tâm VL Khu phố 7, Xã Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị 147.990.535 147.990.535,0

10 3200264799 CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN HẢI Cụm Công nghiệp Dịch vụ Bắc Hồ Xá, Thôn
Thống Nhất, Xã Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị

191.464.261 129.594.977,0

11 3200570958 Công ty TNHH MTV Minh Mạnh Long Thôn Huỳnh Xá Hạ, Xã Vĩnh Thủy, Tỉnh Quảng
Trị

123.865.954 123.865.954,0

12 3200740254 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU KHÔNG
NUNG HỢP AN GREEN

Khu công nghiệp Quán Ngang, Xã Gio Linh,
Tỉnh QuảngTrị

136.733.397 122.294.123

13 3200172428-002
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG DANH-
NHÀ MÁY SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG
TRƯỜNG DANH

Khu Công nghiệp Quán Ngang, Xã Gio Linh,
Tỉnh QuảngTrị 98.906.772 92.610.078

14 3200508124 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SƠN BẢO AN Thôn Hảo Sơn, Xã Cồn Tiên, Tỉnh QuảngTrị 88.832.021 88.832.021

15 3200674763 Công ty TNHH MTV Đại Chúng Quảng Trị 18A Tôn Đức Thắng, Xã Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng
Trị

62.720.243 62.720.243,0

16 3200711782 CÔNG TY TNHH MTV THÁI HƯNG Thôn Thượng Hòa, Xã Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng
Trị

56.920.289 56.217.259,0

17 3200740582 CÔNG TY TNHH TM DV NGUYÊN LÂM Số 355/7 Đường Lê Duẩn, TT Hồ Xá, Xã Vĩnh
Linh, Tỉnh Quảng Trị

50.048.604 46.986.377,0

18 3200152189 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG
BÌNH HẢI

Thôn 7, Xã Gio Linh, Tỉnh QuảngTrị 113.584.445 43.359.439

19 3200492788 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH
VIÊN LƯU HOÀNG NGỌC HÂN

Thôn Thượng Hòa, Xã Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng
Trị

42.347.333 42.347.333,0

20 3200698387 HTX DV Nông Nghiệp Gia Lâm Thôn Gia Lâm, Xã Vĩnh Linh, Quảng Trị 41.303.916 37.616.990 

21 3200266725 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH
VIÊN XÂY DỰNG QUÝ LÂM

Thôn Tiên Mỹ, Xã Vĩnh Thủy, Tỉnh Quảng Trị 37.257.948 37.257.948,0

22 3200286908 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Tổng Hợp Vạn Thành Thôn Tân Văn, Xã Cồn Tiên, Tỉnh QuảngTrị 36.068.278 36.068.278

23 3200282910 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH
VIÊN PHÚ PHONG

Thôn nam Sơn, Xã Vĩnh Thủy, Tỉnh Quảng Trị 35.540.912 35.540.912,0

24 3200713405 CÔNG TY TNHH MTV THÀNH ĐẠT QUẢNG TRỊ Thôn Xuân Long, Xã Bến Hải, Tỉnh QuảngTrị 94.755.420 32.726.930
25 3200697954 HTX Nông Nghiệp Vĩnh Tiến Khóm Vĩnh Tiến, Xã Vĩnh Linh, Quảng Trị 72.759.774 29.887.636 

26 3200733190 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂN TIẾN LẬP Khu phố Thống Nhất, Xã Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng
Trị

29.767.705 29.767.705,0

27 3200396097 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH
VIÊN THANH BÌNH QT

Km 7 Quốc Lộ 9, Thôn Mai Xá, Xã Cửa Việt,
Tỉnh QuảngTrị

29.620.673 29.620.673

28 3200569663 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH
VIÊN XÂY DỰNG HOÀNG THĂNG

Thôn Lai Bình, Xã Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị 28.684.318 28.684.318,0

29 3200460602 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÁT HẢI Thôn Nhĩ Trung, Xã Cửa Việt, Tỉnh QuảngTrị 27.918.476 27.918.476

30 3200667276 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI GIỌT
VÀNG

Thôn Hà Thanh, Xã Gio Linh, Tỉnh QuảngTrị 58.281.400 23.884.500

31 3200734966 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH
VIÊN ĐỨC DƯƠNG

Thôn 4, Xã Cửa Việt, Tỉnh QuảngTrị 57.474.473 22.010.296

32 3200710193 CÔNG TY TNHH MTV TUẤN NGỌC HOÀNG GIA Ngã 3 cầu Châu Thị, Xã Vĩnh Thủy, Tỉnh Quảng
Trị

21.876.223 21.876.223,0

33 3200629802 CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀNG
HÓA BẢO KHÁNH

Khóm Hải Hòa, Xã Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị 21.278.320 21.278.320,0

34 3200734571 CÔNG TY TNHH HÙNG HOÀNG QUẢNG TRỊ Thôn Thủy Ba Đông, Xã Vĩnh Thủy, Tỉnh Quảng
Trị

20.549.848 20.549.848,0

35 3200729476 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TUẤN ANH
QUẢNG TRỊ

Đường Lê Duẩn, Khu phố Hữu Nghị, Xã Vĩnh
Linh, Tỉnh Quảng Trị

19.931.523 19.931.523,0

36 3200721452 CÔNG TY CỔ PHẦN DPALIGHTING VIỆT NAM Số nhà 35A đường Nguyễn Du, Xã Vĩnh Linh,
Tỉnh Quảng Trị

18.248.125 18.248.125,0

37 3200625815 CÔNG TY TNHH MTV ĐỨC LÂM QUẢNG TRỊ Thôn Cao Xá, Xã Bến Hải, Tỉnh QuảngTrị 17.705.393 17.705.393
38 3200749296 CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG QT 322 Lê Duẩn, Xã Gio Linh, Tỉnh QuảngTrị 16.540.031 16.540.031

39 3200467693 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH
VIÊN PHÚ MỸ HOA.

Khu dịch vụ du lịch Cửa Việt, Xã Cửa Việt, Tỉnh
QuảngTrị

16.072.141 16.072.141

40 3200719615 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - XÂY DỰNG ĐỨC CHÂU Thôn Tiên Mỹ 1, Xã Vĩnh Thủy, Tỉnh Quảng Trị 15.285.883 15.285.883,0

41 3200741723 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG BẦU TRỜI ÁNH
SÁNG MỚI

Đội 1, Thôn Huỳnh Xá Hạ, Xã Vĩnh Thủy, Tỉnh
Quảng Trị

14.707.875 14.707.875,0
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42 3200699831 HTX Dịch Vụ Nông Nghiệp Vĩnh Thạch Xóm Bợc, Xã Cửa Tùng, Quảng Trị 15.759.437 14.615.895 

43 3200749151 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHẬT
ĐĂNG

178 Trần Phú, Xã Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị 14.200.441 14.200.441,0

44 3200723192 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP CN
QUẢNG TRỊ

27 Trần Phú, Xã Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị 14.024.927 14.024.927,0

45 3200603138 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Sông Hiền
CNF

Thôn Hiền Lương, Xã Cửa Tùng, Tỉnh Quảng
Trị

13.531.789 13.531.789,0

46 3200744347 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC MỸ HẦU VƯƠNG Đường Trần Hưng Đạo, Khu Phố 6, Xã Cửa Việt,
Tỉnh QuảngTrị

16.500.000 12.650.000

47 3200193499 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH
VIÊN QT THÁI BÌNH

Số 325 Lê Duẩn, Xã Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị 15.944.454 12.610.042,0

48 3200726891 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH
VIÊN MINH TÚ QUẢNG TRỊ

107 Đường Võ Nguyên Giáp, Xã Gio Linh, Tỉnh
QuảngTrị

11.883.600 11.883.600

49 3200639141 Công ty TNHH Đầu tư Dịch vụ và Thương mại số 9 Thôn An Đức, Xã Cửa Tùng, Tỉnh Quảng Trị 13.181.150 11.669.150,0

50 3200484508-001 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH
VIÊN TỊNH NHƯ PHÁT - CHI NHÁNH GIO LINH

Số 147 Võ Nguyên Giáp, Xã Gio Linh, Tỉnh
Quảng Trị 11.502.250 11.502.250

51 3200561590 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH
VIÊN TAM ƯNG

Thôn Đức Xá, Xã Vĩnh Thủy, Tỉnh Quảng Trị 33.222.372 11.195.037,0

52 3200739386 CÔNG TY TNHH MTV TÂN QUẢNG THỊNH Đội 4, thôn Nam Sơn, Xã Vĩnh Thủy, Tỉnh
Quảng Trị

10.534.243 10.534.243,0

CÁ NHÂN 6.125.777.039 5.466.235.348 
53 8560006087 Nguyễn Thị Phương Thảo TT Cửa Tùng, Xã Vĩnh Linh, Quảng Trị 524.144.184 524.144.184 
54 8711710611 Dương Minh Kiên KP An Đức 2, Xã Vĩnh Linh, Quảng Trị 354.940.673 354.868.482 

55 8034540336 Lê Trần Hoàng Số nhà 37 ngõ 61/17 Phùng Chí Kiên, Phường
Nghĩa Đô(Hết hiệu lực), TP Hà Nội

306.449.489 306.449.489 

56 8218101071 Phan Thị Thiết Trường Thọ, Hải Thái, Xã Gio Linh, Quảng Trị 257.083.567 257.083.567 
57 8233578461 Hồ Văn Bình Bến Mộc 2, Xã Gio Linh, Quảng Trị 237.600.000 237.600.000 
58 8268274231 Nguyễn Thị Quán Xóm Bợc, Xã Vĩnh Linh, Quảng Trị 194.183.495 194.183.495 
59 3200446164 Nguyễn Đức Ngọc Tân An, Xã Cửa Tùng, Quảng Trị 171.390.600 171.390.600 
60 8272931401 Trần Thị Thơ Linh Đơn, Xã Vĩnh Linh, Quảng Trị 167.430.000 167.430.000 
61 8396627066 Trần Văn Phương Vĩnh Thạch - Vĩnh Linh - Quảng Trị 325.013.550 162.506.775 

62 8533181636 Nguyễn Văn Thế
NT: Hoàng Lệ Quyên, Ô 01 Đến 08; Ô 13 Đến
25 - Lô G10, Đường, Xã Bàu Bàng, TP Hồ Chí
Minh

129.762.540 129.762.540 

63 8125635024 Đoàn Quang Khánh 172/22 Lê Đình Dương, TP Đà Nẵng 128.621.232 128.621.232 
64 8438601898 Lê Văn Đạt An Mỹ, Xã Vĩnh Thủy, Quảng Trị 128.621.232 128.621.232 
65 8378827489 Võ Thanh Hoài Phú An, Xã Hướng Hiệp, Quảng Trị 128.621.232 128.621.232 
66 8514530232 Nguyễn Văn Quốc Lâm Xuân, Xã Cửa Việt, Quảng Trị 122.339.610 122.339.610 
67 8331379263 Trương Đình Tú Đội 5, Xã Vĩnh Thủy, Quảng Trị 122.327.816 122.327.816 
68 8231153985 Phan Văn Diên Khóm Vĩnh Bắc, Xã Vĩnh Linh, Quảng Trị 122.040.432 122.040.432 
69 8127714539 Ngô Đình Khôi Thôn Tân Trại 1 , Xã Cửa Tùng, Quảng Trị 119.732.890 119.732.890 
70 8936600826 Nguyễn Chí Thành Tân Lập, Xã Vĩnh Linh, Quảng Trị 238.108.500 119.054.250 
71 8082234924 Nguyễn Song Hiền Thôn 1, Xã Cửa Tùng, Quảng Trị 118.956.372 118.956.372 
72 8288794239 Phan Văn Tưởng Hoà Lý, Xã Cửa Tùng, Quảng Trị 117.713.392 117.713.392 

73 8784238013 Tôn Thất Hùng Tổ Long hồ Thượng 1, Phường Kim Long, TP
Huế

115.759.326 115.759.326 

74 8620907843 Hồ Văn Thành Bến Mưng,Vĩnh Khê, Xã Vĩnh Linh, Quảng Trị 99.399.520 99.399.520 
75 8657018304 Hồ Văn Thương Thôn Xung Phong, Xã Vĩnh Linh, Quảng Trị 99.399.520 99.399.520 
76 8656716539 Hồ Chí Hoàn Thôn Xung Phong, Xã Vĩnh Linh, Quảng Trị 98.672.080 98.672.080 
77 8710609672 Bùi Thị Huệ Tân Trại 1, Xã Vĩnh Linh, Quảng Trị 188.548.200 94.274.100 
78 8497998123 Nguyễn Văn Tân Thôn 5, Xã Gio Linh, Quảng Trị 91.695.010 91.695.010 
79 8701829262 Nguyễn Thị Phương Thảo Tùng Luật, Xã Cửa Tùng, Quảng Trị 166.998.795 83.499.420 
80 8656714771 Hồ Thị Bích Vĩnh Khê, Xã Bến Quan, Quảng Trị 81.934.480 81.934.480 
81 8959952447 Hồ Văn Thuận Bến Mưng, Xã Bến Quan, Quảng Trị 80.873.440 80.873.440 
82 3200438766 Hoàng Thị Tuyết Nhung Khóm 6, Xã Vĩnh Linh, Quảng Trị 160.000.000 80.000.000 
83 8953674994 Nguyễn Thái Diến Thôn Thủy Ba Tây, Xã Vĩnh Linh, Quảng Trị 73.508.850 73.508.850 
84 8525266371 Phan Ngọc Vũ Thôn Thủy Ba Đông, Xã Vĩnh Thủy, Quảng Trị 65.028.105 65.028.105 
85 8339380704 Đỗ Anh Hùng Thôn Linh Hải, Xã Vĩnh Thủy, Quảng Trị 64.881.270 64.881.270 
86 8855793880 Nguyễn Thị Lợi Thủy Ba Đông, Xã Vĩnh Thủy, Quảng Trị 64.881.270 64.881.270 
87 8815155031 Lê Thanh Tuyền Thôn Đức Xá, Xã Vĩnh Thủy, Quảng Trị 64.310.616 64.310.616 
88 8914254675 Lê Thị Hường KHÓM 1, Xã Bến Quan, Quảng Trị 128.370.000 64.185.000 
89 8268249387 Cao Duy Thiện Thuỷ Ba Hạ, Xã Vĩnh Linh, Quảng Trị 63.742.593 63.742.593 
90 8409878052 Nguyễn Ngọc Bảo Thôn 26-3, Xã Vĩnh Thủy, Quảng Trị 60.002.838 60.002.838 
91 8048176020 Trần Chí Thành Khu phố 8, Phường Đông Hà, Quảng Trị 59.885.431 59.885.431 
92 8272617019 Trần Đình Hiệu Bảo Đài, Xã Vĩnh Linh, Quảng Trị 58.785.000 58.785.000 
93 8489510014 Phan Thị Thùy Dung Liêm công đông, Xã Vĩnh Linh, Quảng Trị 58.577.600 58.577.600 
94 8000464951 Bùi Hải Minh Xuân Ninh, Xã Trường Ninh, Quảng Trị 111.900.000 55.950.000 
95 8938162039 Nguyễn Thị Thủy KP Hòa Phú, Xã Vĩnh Linh, Quảng Trị 53.542.289 53.542.289 

TỔNG CỘNG 11.640.248.154 10.078.322.351 
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